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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 4.367 VNĐ/kg, giảm 426 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 44.497 VNĐ/kg, tăng 3.014 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 51.240 VNĐ/kg, tăng 1.997 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 20.253 VNĐ/kg, tăng 944 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 27.452 VNĐ/kg, tăng 742 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 37.905 VNĐ/kg, tăng 153 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 14/09-20/09/2023: 1 CNY= 3.296,11VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo giảm; giá chuối, 

gừng, lê, tỏi, thanh long tăng 

so với tuần trước; 

❖ Trung Quốc mở cửa thị 

trường cho dứa tươi từ 

Bénin (Bê-nanh); 

❖ Hàn Quốc dần dỡ bỏ thuế 

đối với chuối, dứa của 

Philippines; 

❖ Bơ Hass của Philippines 

được phép xuất khẩu sang 

Hàn Quốc; 

❖ Myanmar xuất khẩu hơn 

113.000 tấn dưa hấu sang 

Trung Quốc trong 8 tháng 

đầu năm 2023; 

❖ Chính phủ Bangladesh ấn 

định giá khoai tây, hành tây; 

ĐIỂM TIN 



 

 Trang 2 
 

TUẦN 37 (11.09.2023 – 15.09.2023) 
 

 

Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, dứa tươi từ 

Bê-nanh đáp ứng các yêu cầu liên quan sẽ được 

phép nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 

5/9/2023. [2]   

Theo South China Morning Post, bơ Long Châu 

của tỉnh Quảng Tây đang vào vụ thu hoạch. Tuy 

nhiên, do sản lượng ít nên bơ Long Châu chủ yếu 

được bán tại địa phương hoặc bán thông qua các 

nền tảng thương mại điện tử. Hiện nay, giá bơ nội 

địa Trung Quốc là khoảng 2,2 – 4,1 USD/kg, kích 

thước quả đạt khoảng 500-750 gram/quả. [3]  

Hàn Quốc 

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thương mại, Công 

nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết nước 

này và Philippines đã ký kết Hiệp định Thương 

mại Tự do Song phương (FTA) ngày 7/9 tại 

Jakarta (Indonesia). Theo thỏa thuận, Hàn Quốc 

sẽ xóa bỏ thuế đối với 94,8% các mặt hàng và 

Philippines sẽ dỡ bỏ thuế đối với 96,5% các hàng 

hóa được giao dịch. Hiệp định sẽ có hiệu lực từ 

nửa đầu năm tới. Hiện chuối Philippines xuất 

khẩu sang Hàn Quốc đang bị áp thuế 30% và sẽ 

giảm xuống 0% trong vòng 5 năm tới. Thuế xuất 

khẩu dứa chế biến sang Hàn Quốc (hiện tại là 

36%) cũng sẽ được loại bỏ trong vòng 7 năm tới. 

[4]  

Philippines  

Theo Bộ Ngoại giao Philippines (DFA), nước này 

đã hoàn thiện các yêu cầu đối với quy trình phê 

duyệt trái cây nhiệt đới nhập khẩu sau Thông báo 

chính thức 2023-33 của Bộ Nông nghiệp, Thực 

phẩm và Nông thôn Hàn Quốc vào ngày 8/9. Bơ 

Hass tươi xuất khẩu sang Hàn Quốc dự kiến sẽ 

được thu hoạch từ các vườn cây ăn quả và nhà 

đóng gói của Dole Philippines ở Davao, Bukidnon 

và Nam Cotabato. [5] 

Myanmar 

Theo Sàn giao dịch hàng hóa trái cây tại cửa khẩu 

Muse, dưa hấu xuất khẩu từ Myanmar sang 

Trung Quốc qua tuyến thương mại biên giới đạt 

hơn 113.000 tấn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay. 

Dưa hấu Myanmar được trồng chủ yếu tại 

Sagaing, Magway and Mandalay với thời gian sản 

xuất từ tháng 11 năm nay đến tháng 6 năm sau. 

[6]  

Bangladesh 

Bộ Thương mại Bangladesh đã ấn định giá hành 

tây và khoai tây dựa trên khuyến nghị của Bộ 

Nông nghiệp, Bộ Thủy sản và chăn nuôi. Cụ thể, 

giá hành tây được ấn định ở mức 64-65 Tk/kg 

(0,58 – 0,59 USD/kg), giá khoai tây ở mức 35-36 

Tk/kg (0,32 – 0,33 USD/kg).  [7]  

Giá gừng tại Bangladesh tăng cao do Trung Quốc 

- quốc gia cung cấp gừng lớn nhất cho 

Bangladesh ngừng xuất khẩu mặt hàng này. [8]  

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/8593 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/8578 

[4]:https://www.philstar.com/business/2023/09/09/2

294822/south-korea-scrap-tariffs-philippine-

banana-pineapple 

[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955918

3/filipino-hass-avocados-approved-for-export-to-

south-korea/ 

[6]:http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/202

3-09/12/content_115988533.htm 

[7]:https://unb.com.bd/category/Business/govt-

fixes-prices-of-potatoes-onions-sugar-soybean-

and-eggs/122017 

[8]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955941

7/ginger-price-high-at-bangladeshi-local-markets-

as-china-stops-export/ 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 18/09/2023 

https://guojiguoshu.com/article/8593
https://guojiguoshu.com/article/8578
https://www.philstar.com/business/2023/09/09/2294822/south-korea-scrap-tariffs-philippine-banana-pineapple
https://www.philstar.com/business/2023/09/09/2294822/south-korea-scrap-tariffs-philippine-banana-pineapple
https://www.philstar.com/business/2023/09/09/2294822/south-korea-scrap-tariffs-philippine-banana-pineapple
https://www.freshplaza.com/asia/article/9559183/filipino-hass-avocados-approved-for-export-to-south-korea/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9559183/filipino-hass-avocados-approved-for-export-to-south-korea/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9559183/filipino-hass-avocados-approved-for-export-to-south-korea/
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2023-09/12/content_115988533.htm
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2023-09/12/content_115988533.htm
https://unb.com.bd/category/Business/govt-fixes-prices-of-potatoes-onions-sugar-soybean-and-eggs/122017
https://unb.com.bd/category/Business/govt-fixes-prices-of-potatoes-onions-sugar-soybean-and-eggs/122017
https://unb.com.bd/category/Business/govt-fixes-prices-of-potatoes-onions-sugar-soybean-and-eggs/122017
https://www.freshplaza.com/asia/article/9559417/ginger-price-high-at-bangladeshi-local-markets-as-china-stops-export/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9559417/ginger-price-high-at-bangladeshi-local-markets-as-china-stops-export/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9559417/ginger-price-high-at-bangladeshi-local-markets-as-china-stops-export/
https://www.curvert.com/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 23.875 VNĐ/kg, giảm 1.000 

VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.500 VNĐ/kg, tăng 257 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 66.250 VNĐ/kg, giảm 250 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 19.167 VNĐ/kg, tăng 2.000 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá cà chua trung bình đạt 18.000 VNĐ/kg, tăng 500 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 14.09.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 1.020 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

407 xe, mặt hàng khác là 197 xe và 416 xe chưa xác định được mặt 

hàng năm ngoài khu vực cửa khẩu. Cụ thể: (i) tồn 253 xe tại cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 120 xe hàng hoa quả; (ii) tồn 321 xe tại 

cửa khẩu phụ Tân Thanh, trong đó 287 xe hoa quả đều chở bằng 

container lạnh; (iii) tồn 30 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt 

hàng khác; và (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa 

khẩu phụ Na Hình. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài Cát Chu, sầu riêng 

hạt lép giảm; giá dưa hấu, 

thanh long ruột trắng, cà 

chua tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 14.09.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 1.020 xe, trong 

đó có 407 xe chở hoa quả; 

❖ Giá trị xuất khẩu rau quả 

của Việt Nam trong 8 tháng 

đầu năm 2023 đạt 3,55 tỷ 

USD, tăng 61,8% so với 

cùng kỳ năm ngoái; 

❖ Cục Bảo vệ thực vật đang 

hoàn tất thủ tục để được 

xuất khẩu sầu riêng sang 

Ấn Độ; 

❖ Thu hồi mã số vùng trồng vi 

phạm quy định kiểm dịch 

thực vật; 

❖ Thông tin Trung Quốc tạm 

dừng nhập khẩu sầu riêng 

là không chính xác; 

ĐIỂM TIN 
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Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến 

hết tháng 8/2023, xuất khẩu rau quả đạt 3,55 tỷ 

USD, tăng 61,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 

qua con số 3,36 tỷ USD của cả năm 2022. Trung 

Quốc vẫn là thị trường đứng đầu với kim ngạch 

xuất khẩu 2,26 tỷ USD, chiếm 63,6% kim ngạch 

xuất khẩu toàn ngành rau quả của nước ta trong 8 

tháng năm 2023. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất 

khẩu rau quả sang thị trường này 8 tháng năm nay 

tăng mạnh 133,6% và tăng 47,7% so với tổng kim 

ngạch cả năm 2022 (1,53 tỷ USD). [3]  

Giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 8 

tháng đầu năm 2023 đạt trên 1,2 tỷ USD, chiếm 

30% tổng kim ngạch và gấp gần 3 lần so với kim 

ngạch cả năm 2022 (420 triệu USD). Sầu riêng tươi 

Việt Nam đã được xuất khẩu sang 24 thị trường, 

sầu riêng đông lạnh cũng đang được xuất khẩu 

sang 23 thị trường. Hiện nay, Cục Bảo vệ thực vật 

(Bộ Nông nghiệp và PTNT) đang hoàn tất các thủ 

tục để trái sầu riêng có thể được xuất khẩu vào thị 

trường Ấn Độ. [4]  

Sau khi nhận được thông báo của Tổng cục Hải 

quan Trung Quốc (GACC) về trường hợp phát hiện 

một số lô hàng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực 

vật trên chuối, xoài, mít, sầu riêng và thanh long 

của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung 

Quốc, Cục Bảo vệ thực vật (Cục BVTV) đã có văn 

bản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật tại địa phương thông báo và hướng 

dẫn các chủ mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói 

vi phạm tiến hành điều tra nguyên nhân vi phạm và 

thực hiện biện pháp khắc phục. Lập báo cáo gửi 

về Cục BVTV trước ngày 20/9/2023 để Cục BVTV 

thông tin cho GACC theo quy định.  

Đối với trường hợp nhận thông báo vi phạm lần 

đầu, đề nghị địa phương tạm dừng sử dụng mã số, 

thông báo cho các chủ mã số thực hiện các biện 

pháp khắc phục và không thực hiện các hoạt động 

xuất khẩu sang Trung Quốc trong thời gian tạm 

dừng. Chỉ khôi phục mã số khi các vùng trồng, cơ 

sở đóng gói áp dụng biện pháp khắc phục đảm bảo 

yêu cầu của GACC. [5]  

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn khẳng định, hiện Trung Quốc 

chưa có thông báo nào về việc ngừng nhập khẩu 

sầu riêng Việt Nam, chưa lô hàng nào bị trả về. Do 

nhiều loại nông sản của Việt Nam, trong đó có sầu 

riêng, chưa được ký nghị định thư kiểm dịch với 

phía Trung Quốc, nên Trung Quốc thực hiện kiểm 

dịch 100% với sầu riêng và nông sản Việt Nam. 

Trong khi đó, các nước khác như Thái Lan chỉ phải 

kiểm dịch tối đa 30%. Việc kiểm dịch 100% với 

nông sản Việt Nam là nguyên nhân chính dẫn đến 

năng suất thông quan giữa các cửa khẩu hai bên 

chưa cao. Theo thống kê của Lạng Sơn, từ đầu 

năm tới nay, Việt Nam xuất khẩu được 235.000 tấn 

sầu riêng sang Trung Quốc. Bình quân mỗi ngày 

có 120 - 135 container sầu riêng sang Trung Quốc 

một cách thuận lợi. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc

k.langson.gov.vn/files/2023-

09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20kha

u%20hang%20hoa%20ngay%2014.9.2023.pdf 

[3]:https://vinanet.vn/thuong-mai-cha/8-thang-

nam-2023-xuat-khau-rau-qua-sang-thi-truong-

trung-quoc-tang-truong-3-con-so-773157.html 

[4]:https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/som-hoan-

tat-thu-tuc-dua-sau-rieng-viet-nam-sang-an-do-

110616.htm 

[5]:https://nongnghiep.vn/thu-hoi-ma-so-vung-

trong-vi-pham-quy-dinh-kiem-dich-thuc-vat-

d361655.html 

[6]:https://nongnghiep.vn/trung-quoc-tam-dung-

nhap-khau-sau-rieng-la-tin-khong-chinh-xac-

d361725.html 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2014.9.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2014.9.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2014.9.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2014.9.2023.pdf
https://vinanet.vn/thuong-mai-cha/8-thang-nam-2023-xuat-khau-rau-qua-sang-thi-truong-trung-quoc-tang-truong-3-con-so-773157.html
https://vinanet.vn/thuong-mai-cha/8-thang-nam-2023-xuat-khau-rau-qua-sang-thi-truong-trung-quoc-tang-truong-3-con-so-773157.html
https://vinanet.vn/thuong-mai-cha/8-thang-nam-2023-xuat-khau-rau-qua-sang-thi-truong-trung-quoc-tang-truong-3-con-so-773157.html
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/som-hoan-tat-thu-tuc-dua-sau-rieng-viet-nam-sang-an-do-110616.htm
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/som-hoan-tat-thu-tuc-dua-sau-rieng-viet-nam-sang-an-do-110616.htm
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/som-hoan-tat-thu-tuc-dua-sau-rieng-viet-nam-sang-an-do-110616.htm
https://nongnghiep.vn/thu-hoi-ma-so-vung-trong-vi-pham-quy-dinh-kiem-dich-thuc-vat-d361655.html
https://nongnghiep.vn/thu-hoi-ma-so-vung-trong-vi-pham-quy-dinh-kiem-dich-thuc-vat-d361655.html
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Trang 5 
 

TUẦN 37 (11.09.2023 – 15.09.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      24.875    23.875         -1.000 

An Giang                      27.000    27.000                -    

Đồng Tháp                      28.000    25.000       -3.000 

Tiền Giang                      20.000    19.000      -1.000 

Vĩnh Long                      24.500    24.500                -    

Dưa hấu                         8.243      8.500             257  

Bến Tre                      10.000    10.000                -    

Cần Thơ                        7.000      7.000                -    

Đồng Tháp                        8.000      9.000          1.000  

Hậu Giang                        7.000      7.000                -    

Long An                        8.500      8.500                -    

Tiền Giang                        9.700    10.000             300  

Vĩnh Long                        7.500      8.000             500  

Sầu riêng hạt lép                      66.500    66.250            -250 

Cần Thơ                      75.000    75.000                -    

Vĩnh Long                      58.000    57.500            -500 

Thanh long ruột trắng                      17.167    19.167          2.000  

Long An                      10.000    14.500          4.500  

Tiền Giang                      22.000    23.000          1.000  

Vĩnh Long                      19.500    20.000             500  

Cà chua                      17.500    18.000             500  

Cà Mau                      18.000    18.000                -    

Tiền Giang                      17.000    18.000          1.000  

 


